Trường THPT Thăng Long
           Tổ Toán
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 12 CHƯƠNG I VÀ II

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều cạnh a, SA = 2a = AB; SA ⊥ (ABCD)

1. CMR: BC ⊥ (SAC), (SAD) ⊥ (SBD)

2. Tính thể tích của hình chóp S.ABCD

3. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

4. Tính thể tích của tứ diện S.ABC và tính khoảng cách giữa SB và DC

5. Tính cosin của góc giữa 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD)

6. Lấy O,M lần lượt là trung diểm của AB,SA. Hãy tính :

a. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SDC)

b. Tính thể tích tứ diện SMOC

7. Hạ AH,AK,AP lần lượt vuông góc với SB,SC.SD. CM: 7 điểm A,B,C,D,H,P,K cùng thuộc một mặt cầu.

Bài 2: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a; M,N lần lượt là trung điểm của SA, SB; (SAB) ⊥ (CDMN)
1. Tính thể tích hình chóp S.ABCD

2. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp

3. Tính thể tích của hình chóp SCDMN

4. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD

5. Tính thể tích và diện tích xung quanh hình nón có đỉnh S, đường tròn đáy ngoại tiếp tứ giác ABCD

6. Mặt phẳng (P) song song với (ABCD); (P) cắt SA,SB,SC,SD tại A1,B1,C1,D1. Xét hình trụ có đường tròn đáy trên nội tiếp tứ giác A1B1C1D1 và đáy dưới nằm trong (ABCD)

a. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình trụ biết thiết diện qua trục là hình vuông

b. Tìm vị trí của (P) để thể tích hình trụ là lớn nhất

Bài 3: Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD hình thoi cạnh a. Biết BD = AA’ = A’B = A’D = a

1. Tính thể tích hình lăng trụ

2. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lăng trụ
3. Chứng minh tứ giác BDD’B’ là hình vuông

4. Tính khoảng cách giữa B’C và AA’

5. Tính cosin của góc giữa A’C và AB’

6. Tính thể tích tứ diện BDA’C’

Bài 4: Cho hình nón có đỉnh là O, đường tròn đáy có tâm O’, bán kính R = a và góc ở đỉnh là 90o. Mặt phẳng (P) qua O và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác đều, gọi tam giác đó là OAB.
1. Tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình nón

2. Tính diện tích tam giác OAB, cosin của góc giữa mặt phẳng (P) và mặt đáy của hình nón

3. Tính thể tích tứ diện OO’AB và khoảng cách từ O’ đến (OAB)

4. Tính khoảng cách OB và O’A

5. Một hình trụ có trục trùng OO’ và có một đáy ở trong đường tròn (O’;R), đường tròn đáy còn lại nằm trên mặt nón. Tính thể tích hình trụ, biết bán kính đáy trụ bằng nửa chiều cao hình trụ.

Bài 5: Cho hình trụ có trục là OO’ = 2a, bán kính đáy là R = a

1. Tính thể tích hình lăng trụ n giác đều có đáy nội tiếp đường tròn (O;R) và (O’;R)

2. Tính thể tích hình chóp đều S.ABC với S trùng O’ và A,B,C thuộc đường tròn (O;R)

3. Lấy M thuộc đường tròn (O;R) và N thuộc đường tròn (O’;R) sao cho OM ⊥ O’N. Tính thể tích OO’MN và cosin của góc giữa mặt phẳng (O’MN) và mặt đáy của hình trụ

4. Tính khoảng cách giữa OO’ và MN

5. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OO’MN 

